
Tt Mã số HS Ngày sinh Điểm Ghi chú

1 15T31VB002 Nguyễn Thị Minh Châu 8/20/1969 6.0

2 15T31VB005 Ngô Cấm Dùng 1/5/1993 5.0

3 15T31VB007 Nguyễn Thị Dư 11/8/1983 6.0

4 15T31VB008 Lê Hồng Điệp 4/24/1991 6.0

5 15T31VB009 Trần Quốc Định 5/21/1983 8.0

6 15T31VB010 Nguyễn Huỳnh Giao 1/1/1989 9.5

7 15T31VB011 Lê Ngọc Hà 11/17/1983 5.0

8 15T31VB016 Nguyễn Hồ Thanh Kim Hiền 10/19/1982 9.0

9 15T31VB019 Trần Minh Hùng 1979 5.0

10 15T31VB021 Nguyễn An Khang 3/16/1990 5.0

11 15T31VB022 Trần Khắc Khiêm 2/16/1990 5.0

12 15T31VB026 Nguyễn Thị Thúy Loan 8/12/1993 5.0

13 15T31VB028 Nguyễn Thanh Lộc 7/4/1986 8.0

14 15T31VB029 Lê Thị Lũy 10/19/1989 6.0

15 15T31VB038 Huỳnh Thị Phượng 5/31/1986 6.0

16 15T31VB040 Lê Hồng Sương 9/23/1973 7.0

17 15T31VB041 Nguyễn Thị Tấm 1/15/1979 5.0

18 15T31VB042 Nguyễn Thị Thủy Tiên 5/20/1993 9.0

19 15T31VB043 Nguyễn Thanh Tùng 12/8/1978 Vắng phép

20 15T31VB044 Cáp Xuân Tùng 10/19/1987 7.0

21 15T31VB045 Lâm Thị Kim Tuyến 2/2/1979 7.0

22 15T31VB046 Nguyễn Duy Thanh 4/14/1991 5.0

23 15T31VB047 Nguyễn Ngọc Thanh 7/2/1991 6.0

24 15T31VB051 Nguyễn Thị Ngọc Thu 4/5/1989 5.0

25 15T31VB052 Lê Nhật Thu 10/2/1992 9.5

26 15T31VB055 Trần Thị Phương Trinh 6/16/1991 5.0

27 15T31VB056 Trần Thị Thanh Trúc 9/19/1995 5.0

28 15T31VB057 Lê Thị Tường Vi 12/22/1986 6.0
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